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Dự thảo 
1. KHÁI QUÁT 

Kể từ khi quá trình Đổi Mới được bắt đầu vào năm 1986, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn về xóa đói giảm nghèo. Chỉ riêng trong thời kỳ từ năm 1998 đến 2004, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 37,4% năm 1998 xuống còn 19,5% năm 2004 (số liệu của Báo cáo cập nhật tình hình nghèo ở Việt Nam, VASS, 2007). Trong thời kỳ này, các cải cách chính trị của Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động người dân trong cả nước nhằm tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Sự xác định này càng được nhấn mạnh bởi việc xây dựng các chính sách mới liên quan đến sự tham gia của người dân trong quá trình phát triển, như Nghị định và Pháp lệnh Dân chủ cơ sở, dự thảo Luật Kế hoạch mới, v.v. Đặc biệt, trong một vài năm gần đây, người dân Việt Nam đã có nhiều cơ hội để tham gia – điều này có thể thấy rõ trong các chính sách của chính phủ, các kế hoạch và chương trình quốc gia (theo Nghiên cứu chỉ số xã hội dân sự Việt Nam CIVICUS, năm 2005). 
Các thay đổi trong bối cảnh này đem lại nhiều cơ hội mới cho Nhóm công tác về sự tham gia của người dân (PPWG) và vai trò mà Nhóm có thể thực hiện trong việc chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về sự tham gia của người dân, và xây dựng chính sách. Nhóm PPWG được thành lập vào năm 1999 thuộc mạng lưới Các nhóm Đối tác Phát triển chuyên đề, trong đó Bộ Nội vụ là đối tác thay mặt Chính phủ, và LHQ là đối tác thay mặt các nhà tài trợ. Từ sau khi thành lập đến nay, nhiều bên có lợi ích liên quan đã tham gia các hoạt động của Nhóm. Với tư cách là một nhóm đối tác, Nhóm PPWG cung cấp các thông tin đầu vào cho các cuộc họp Tư vấn với Các nhà tài trợ (CG), được tổ chức 6 tháng một lần giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ. Nhóm PPWG là một mạng lưới và diễn đàn không chính thức cho các tổ chức và giới chuyên môn – gồm các nhà tài trợ, các cán bộ chính phủ, tổ chức phi chính phủ, quản lý dự án, tư vấn, nhà nghiên cứu v.v. – nhằm đáp ứng và trao đổi thông tin và ý tưởng về những vấn đề liên quan đến sự tham gia của người dân, dân chủ cơ sở và xã hội dân sự. 
Đáp lại một loạt thay đổi to lớn trong bối cảnh xã hội kể từ năm 1999 đến nay, Nhóm PPWG đã quyết định phân tích các thay đổi và điều chỉnh chiến lược của Nhóm, bao gồm các mục tiêu khái quát và mục tiêu cụ thể, cũng như các phương hướng chiến lược cho thời kỳ 2007 – 2010 (trùng với kỳ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ 2006 – 2010). Quá trình điều chỉnh Chiến lược bao gồm một Đánh giá sơ bộ môi trường và một phân tích Điểm mạnh – Điểm yếu – Cơ hội – Thách thức (phân tích SWOT), như nội dung bản tóm tắt kèm theo tài liệu này. Tuy nhiên, Tài liệu Chiến lược không phải là một tài liệu cố định mà sẽ tiếp tục được sửa đổi bổ sung khi cần thiết. Có thể thấy trước việc này sau khi hoàn thành Phân tích chi tiết về Bối cảnh và Các bên liên quan, dự kiến tiến hành vào cuối năm 2007.  
2. CÁC MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 
2.1 Mục tiêu
Mục tiêu khái quát: 
Thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quá trình phát triển và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam. 

Các mục tiêu cụ thể: 

· Tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp giữa các thành viên của Nhóm; 

· Vận động và thúc đẩy tạo ra một môi trường thuận lợi cho người dân tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển và xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam;

· Tạo điều kiện đối thoại và tăng cường tìm hiểu các bài học về sự tham gia của người dân từ kinh nghiệm của các bên liên quan (ví dụ như nhà nước, xã hội dân sự, các tổ chức quốc tế, cộng đồng các nhà tài trợ, v.v.).

2.2. Các phương hướng chiến lược 
Nhóm PPWG sẽ tập trung nỗ lực và nguồn lực hoạt động theo 4 phương hướng chiến lược sau đây: 
Trao đổi thông tin và kiến thức:

Nhóm sẽ tập trung chia sẻ các thông tin và kinh nghiệm trọng điểm theo nhu cầu, và nghiên cứu chính sách về các sáng kiến của chính phủ và xã hội dân sự có tác động đến sự tham gia của người dân. 

Nhóm PPWG sẽ tiếp tục phát triển dựa trên những điểm mạnh đã tích luỹ từ trước đến nay và sẽ lựa chọn những cơ hội quan trọng và đáng quan tâm nhất cho các thành viên của nhóm chia sẻ và trao đổi thông tin và kiến thức trong những lĩnh vực phù hợp; và dựa trên các nhu cầu của các thành viên trong Nhóm để thúc đẩy sự tham gia của người dân ở Việt Nam. Nhóm sẽ hỗ trợ tạo điều kiện trao đổi thông tin và kiến thức về những chính sách và chương trình nào của Chính phủ có ý nghĩa quan trọng và có thể tác động tích cực đến sự tham gia của người dân, trong đó có Pháp lệnh mới về Dân chủ cơ sở, Chương trình mục tiêu quốc gia 135, chính sách “xã hội hoá” các dịch vụ công ích và dự thảo Luật Kế hoạch. Một sáng kiến như trực tiếp thúc đẩy sự tham gia của cơ sở trong quá trình vận động chính sách quốc gia cũng là ý tưởng mà Nhóm PPWG rất quan tâm vì sáng kiến này được đưa ra nhằm hỗ trợ chính phủ tăng cường sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển ở Việt Nam. 
Thúc đẩy đối thoại chuyên đề giữa các bên liên quan chính:

Nhóm sẽ tìm kiếm cơ hội đối thoại mở giữa các tổ chức phi chính phủ quốc tế và Việt Nam và các bên liên quan quan trọng khác trong chính phủ, các tổ chức quần chúng và nhà tài trợ; đồng thời thúc đẩy sự tham gia tích cực của họ trong các thảo luận liên quan đến sự tham gia của người dân.

Thúc đẩy các đối thoại chuyên đề vẫn sẽ là một nội dung thiết yếu trong hoạt động của Nhóm PPWG. Trước kia, nhiều cuộc họp chuyên đề đã được tổ chức và nhận được ý kiến phản hồi tích cực từ các thành viên và các bên liên quan khác. Nhóm PPWG sẽ tiếp tục tổ chức các dịp tương tự nhưng cố gắng thu hút nhiều bên liên quan hơn ở trong và ngoài Hà Nội (ví dụ như các tổ chức phi chính phủ trong nước, các tổ chức quần chúng, các mạng lưới, v.v.), những nơi quan tâm và có ảnh hưởng đến vấn đề tham gia của người dân. Từ năm 2007, sẽ có thêm nhiều nỗ lực nữa để huy động sự tham gia tích cực của nhiều bên liên quan hơn nhằm đa dạng hoá và mở rộng cơ số thành viên hiện tại, mở ra cho Nhóm cơ hội tiếp cận với mọi hoạt động mà Nhóm quan tâm. Nhóm sẽ tăng cường mối quan hệ với các cơ quan chủ chốt của chính phủ như Bộ KH&ĐT, cũng như với Quốc hội và các Hội đồng nhân dân. 
Vận động thể chế:
Nhóm PPWG sẽ tích cực tìm kiếm các cơ hội để mang lại các giá trị gia tăng cho quá trình ra quyết định ảnh hưởng đến các chính sách và sáng kiến liên quan đến sự tham gia của người dân, dân chủ cơ sở và phát triển xã hội dân sự. 
Mặc dù nhận thức được các hội để tăng cường sự tham gia của người dân nhưng Nhóm PPWG cũng thấy còn nhiều thách thức trong môi trường chính trị, xã hội hiện tại. Các hình thức viện trợ mới như hỗ trợ ngân sách trực tiếp, Nghị định mới về các Nhóm hợp tác, và các cơ chế còn hạn chế về thể chế hoá biện pháp tiếp cận từ dưới lên/có sự tham gia của người dân trong quá trình lập kế hoạch, chỉ là một vài ví dụ cho thấy sự phát triển hiện chưa có cơ chế rõ ràng để khuyến khích sự tham gia một cách toàn diện. 

Trong những năm tới, Nhóm PPWG sẽ mở rộng vai trò của mình để tiếp tục hoạt động như một điểm hẹn quan trọng của các bên liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức chủ chốt của chính phủ, các tổ chức quần chúng, và tổ chức phi chính phủ trong nước nhằm thực hiện đối thoại mở, tăng cường hiểu biết, và đem lại những thay đổi tích cực trong các chính sách và chương trình có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân, dân chủ cơ sở và xã hội dân sự. 

Hoạt động mạng lưới:

Nhóm PPWG sẽ củng cố tăng cường các mạng lưới và thúc đẩy mối liên kết rõ ràng hơn giữa Nhóm và các bên liên quan nhằm cập nhật và điều phối tốt hơn các hoạt động của Nhóm.

Bản thân sự tham gia của người dân đã là một cơ chế xuyên suốt và một phương thức để đạt được các mục tiêu phát triển khác nhau. Hiện tại, cũng có nhiều nhóm công tác và mạng lưới khác đang hoạt động để thúc đẩy sự tham gia của người dân (ví dụ như Nhóm công tác dân tộc thiểu số, Mạng lưới hợp tác phát triển, v.v). Điều quan trọng đối với Nhóm PPWG là tạo ra những liên kết rõ ràng với các nhóm công tác và mạng lưới này, để có thể khám phá các cơ hội kết hợp các nỗ lực, tránh trùng lặp và tăng cường hơn nữa tác động từ các hoạt động của Nhóm.

Trong quý II/2007, Nhóm Nòng cốt sẽ tiến hành một phân tích bối cảnh và các bên liên quan để có định hướng chiến lược tốt hơn cho Nhóm PPWG trong những năm tới.


3. CÁC QUY TẮC HOẠT ĐỘNG 
3.1. Biện pháp tiếp cận công việc 

Nhóm PPWG “mở cửa” cho tất cả những ai quan tâm đến việc thúc đẩy sự tham gia của người dân. Nhóm tin tưởng vào quá trình phát triển có sự tham gia của người dân và vận động để các kiến thức, ưu tiên và kỹ năng của người dân địa phương được công nhận và huy động nhiều hơn như một phương tiện để phát triển con người. Nhóm coi sự tham gia là một quá trình có nhiều khía cạnh, thông qua đó người dân sẽ có thể nâng cao kiến thức, và những chủ thể ngoài nhà nước sẽ có thể tham gia nhiều hơn vào quá trình ra quyết định liên quan đến cuộc sống của riêng họ. Nhóm cống hiến những nỗ lực của mình để giải quyết và kết hợp hợp lý vào bối cảnh của Việt Nam một số khái niệm chủ yếu liên quan đến phát triển có sự tham gia, ví dụ như dân chủ cơ sở, xã hội dân sự, phân cấp và trao quyền. Nhóm PPWG tiếp cận những khái niệm này từ quan điểm công bằng, trên cơ sở nhận thức một thực tế rằng các hệ thống thật sự dân chủ không phải là các hệ thống du nhập từ ngoài vào, mà phải được phát triển và cải tiến từ bên trong. Củng cố tăng cường các kênh và cơ chế tham gia của người dân, đồng thời tạo ra các cách tham gia một cách sáng tạo trong khuôn khổ thể chế địa phương, sẽ có thể góp phần đáng kể cho việc cải tiến và gắn kết bất kỳ quá trình phát triển kinh tế xã hội nào của quốc gia. 
Các hoạt động của Nhóm dựa trên các nguyên tắc chủ yếu sau đây: 
Cơ cấu thành viên mở và đa dạng:

Hiện nay, thành viên chính của Nhóm PPWG gồm có đại diện của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và trong nước đặt văn phòng tại Hà Nội và đại diện của cộng đồng tài trợ. Cần có những nỗ lực đặc biệt trong những năm tới để đảm bảo rằng Nhóm có đủ đại diện của các tổ chức quần chúng, các cơ quan chính phủ và truyền thông đại chúng trong cũng như ngoài Hà Nội. Mở rộng thành phần tham gia là một nỗ lực để tăng cường hiệu quả từ các hoạt động của Nhóm. 

Liên kết vi mô – vĩ mô: 

Vì nhiều thành viên của PPWG tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm hỗ trợ sự tham gia trực tiếp của địa phương nên cần có những nỗ lực để liên kết kinh nghiệm của cấp cơ sở và địa phương với quá trình lập chính sách ở cấp quốc gia nhằm đạt hiệu quả trong vận động chính sách..

Đối thoại và chia sẻ thông tin: 

Nhóm PPWG sẽ là kênh liên lạc để tăng cường chia sẻ thông tin, đối thoại và vận động chính sách. Nhóm không hoạt động theo dự án, và không có mục tiêu tìm kiếm nguồn tài chính cho các hoạt động của mình. Tuỳ theo các nội dung hoạt động cụ thể, các nguồn lực (chủ yếu là bằng hiện vật và kỹ thuật) sẽ được huy động từ các thành viên của nhóm trên cơ sở đóng góp tự nguyện. 

Theo nhu cầu: 

Mặc dù mỗi tổ chức có một sứ mệnh riêng, nhưng khi tham gia Nhóm PPWG, các thành viên sẽ tôn trọng các nhu cầu/quan tâm chung dựa trên bối cảnh chính sách thực tế và cố gắng đáp ứng càng nhiều càng tốt những nhu cầu của các thành viên, nhằm cung cấp đúng lúc các đầu vào và đóng góp cho quá trình phát triển chính sách.

3.2 Tổ chức hoạt động 
Nhóm Nòng cốt và Trưởng nhóm:

Thành viên Nhóm Nòng cốt gồm nhiều bộ phận trong xã hội Việt Nam, và cho đến nay, bao gồm cả các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, và các tổ chức tài trợ. Cơ cấu thành viên đang được mở rộng để có thêm sự tham gia của chính phủ và các tổ chức quần chúng trong nước. Các thành viên của Nhóm Nòng cốt sẽ tích cực xác định những thay đổi chính sách hoặc các cơ hội vận động chính sách, và phải là những người có kinh nghiệm trong việc huy động công chúng. Các thành viên này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho cả Nhóm PPWG. 

Trong số các thành viên của Nhóm Nòng cốt sẽ bầu ra một thành viên làm Trưởng nhóm PPWG theo cơ chế luân phiên. Việc lựa chọn Trưởng nhóm sẽ được tham khảo ý kiến với cả nhóm PPWG trước khi quyết định chính thức. 

Nhóm Nòng cốt sẽ làm việc theo một Kế hoạch hoạt động nội bộ. 
PPWG – Nhóm lớn: 

Thành phần của Nhóm PPWG đa dạng hơn so với Nhóm Nòng cốt. Tất cả những ai quan tâm đến sự tham gia của người dân, dân chủ cơ sở và phát triển xã hội dân sự ở Việt Nam đều có thể tham gia Nhóm PPWG. PPWG bao gồm các chủ thể ở trong và ngoài Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quần chúng, cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, các cơ quan tài trợ, tổ chức, cơ quan truyền thông đại chúng, và các nhà nghiên cứu độc lập, v.v. Nhóm Nòng cốt sẽ nhóm họp thường xuyên, và mỗi năm, Nhóm PPWG lớn sẽ được mời tham dự khoảng 4 cuộc họp chuyên đề do Nhóm Nòng cốt tổ chức. Nhóm PPWG lớn cũng sẽ được tham vấn đầy đủ thông qua mạng lưới để nhận xét về các tài liệu và vấn đề cụ thể liên quan đến công việc của Nhóm Nòng cốt. 
3.3 Đánh giá và Báo cáo 
Kỳ báo cáo của Nhóm PPWG là 6 tháng một lần. Báo cáo đầu tiên được lập dưới dạng Tài liệu Đối tác, đây là đầu vào cho cuộc họp CG giữa kỳ vào tháng 5. Một báo cáo tương tự được lập vào tháng 11 hàng năm sẽ là đầu vào cho cuộc họp CG đầu năm. Cuối năm, Nhóm nòng cốt sẽ tổ chức đánh giá thường niên các công việc của nhóm, và lập kế hoạch công việc cho năm tiếp theo – các nội dung này đều tham khảo ý kiến của PPWG và các bên liên quan khác.  

4. CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN ĐỀ GIAI ĐOẠN 2007-2010

Hàng năm, khi kết thúc năm, Nhóm Nòng cốt sẽ lập kế hoạch họp cho năm tiếp theo. Thông thường, mỗi năm Nhóm Nòng cốt sẽ chuẩn bị và tổ chức khoảng 4 cuộc họp chuyên đề, nhưng luôn luôn có thể điều chỉnh chủ đề và bổ sung các cuộc họp khác phù hợp với 4 phương hướng chiến lược lớn đã xác định ở. Kế hoạch họp được trao đổi với Nhóm PPWG lớn để thu thập ý kiến đóng góp và thông tin. Kế hoạch họp cũng được trao đổi và thảo luận với Bộ Nội vụ vào đầu năm. Kể từ năm 2007 trở đi, sẽ chú ý hơn để Bộ Nội vụ tham gia nhiều hơn vào công việc của PPWG nhằm đem lại giá trị gia tăng và đạt được các mục tiêu của PPWG. Tuỳ theo từng chủ đề cụ thể, các cuộc họp do Nhóm Nòng cốt tổ chức có thể do đại diện các cơ quan chính phủ đồng chủ trì (ví dụ như Bộ Nội vụ, Bộ KH&ĐT, hoặc đại diện một uỷ ban của Quốc hội) để thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cơ quan này trong Nhóm PPWG.

Các cuộc họp được lên kế hoạch hàng năm để phù hợp với sự phát triển và các sự kiện có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân ở Việt Nam, ví dụ như các thay đổi pháp lý hay chính sách, và các nghiên cứu hoặc dự án mới. Nhìn chung, các chủ đề được đề cập đến trong các cuộc họp sẽ bao gồm hai lĩnh vực chính, cụ thể: i) các kênh và cơ chế tham gia, và ii) khung thể chế cho sự tham gia. Các cuộc họp chủ yếu chú trọng đến những thay đổi trong khung pháp lý, xây dựng và thực hiện chính sách, và các xu hướng kinh tế xã hội ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hai lĩnh vực vừa nêu. Chính xác hơn, nội dung các cuộc họp chuyên đề thường rơi vào các đề tài sau đây: 
· Xây dựng khung pháp lý và các chính sách liên quan đến dân chủ cơ sở 
· Khung pháp lý và vai trò của các tổ chức dân sự 
· Các nội dung liên quan đến điều hành địa phương, các cơ quan pháp luật địa phương, đại diện chính trị ở địa phương, hệ thống bầu cử, v.v. 
· Cải cách hành chính công và cung cấp dịch vụ công ở địa phương 
· Hỗ trợ phát triển và các tổ chức dân sự 
· Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 và đóng góp cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 

Các đề tài này sẽ là hướng dẫn cho các chủ đề trong các cuộc họp của Nhóm PPWG đến năm 2010. Theo kế hoạch, khi kết thúc kỳ hạn chiến lược này, Chiến lược của Nhóm PPWG sẽ được cập nhật, và xem xét để bổ sung các lĩnh vực chuyên đề mới, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015.       
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